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 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 

CÂU MĐ 001 MĐ 002 

1 D B 

2 C C 

3 B D 

4 B C 

5 A B 

6 D B 

7 B A 

8 B A 

9 C D 

10 C B 

11 D C 

12 A D 

13 D A 

14 C C 

15 C D 

16 D A 

17 D D 

18 B C 

19 A B 

20 D D 

21 A C 

22 C D 

23 B C 

24 B D 

25 B B 

26 D A 

27 C B 

28 A B 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 điểm) 

Câu 1 ( 2.0 điểm):   

a) Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao? 

Ý kiến 1: Doanh nghiệp D gần đây kinh doanh có hiệu quả, muốn mở rộng sản xuất nên đã 

mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng.   
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 Đồng tình. Vì doanh nghiệp đang kinh doanh hiệu quả, việc mơ rộng sản xuất là cơ hội 

tăng thêm doanh thu.                                                                                        (0,5 điểm) 

Ý kiến 2: Bố cho T tiền đóng học phí nhưng P chi tiêu cá nhân hết số tiền đó. Đến hạn đóng 

học phí, nghe lời bạn giới thiệu, T đã sử dụng dịch vụ vay tiền nhanh trên mạng. 

  Không đồng tình. Vì lứa tuổi của T không phù hợp với việc sử dụng các dịch vụ tín dụng. 

Đặc biệt dịch vụ vay tiền nhanh trên mạng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xấu, lãi cao. (0,5 điểm) 

b) Em hãy tư vấn cho các chủ thể vay trong mỗi trường hợp sau nên lựa chọn hình thức tín dụng nào 

cho phù hợp. 

Trường hợp 1: Bố mẹ M đều là người lao động tự do, bố M là thợ xây, mẹ M bán hàng ở chợ. 

Căn nhà của gia đình M đang xuống cấp, bố mẹ M muốn cải tạo cho khang trang hơn và muốn vay 

ngân hàng 100 triệu đồng. 

 Nên lựa chọn hình thức tín dụng ngân hàng với dịch vụ cho vay thế chấp. 

 Vì: Gia đình nhà bạn M có tài sản để thế chấp. Số tiền nhà bạn cần vay là nhiều, lựa chọn 

dịch vụ vay này thời gian vay được lâu và lãi suất thấp.                                  (0,5 điểm) 

Trường hợp 2: Công ty du lịch dịch vụ lữ hành LX đầu tư mua 5 chiếc xe ô tô du lịch của Công 

ty cổ phần sản xuất ô tô DG nhưng mới đủ tiền mua 3 xe.   

 Nên lựa chọn hình thức vay Tín dụng thương mại. 

 Hình thức tín dụng này phù hợp với các công ty có giao dịch hàng hóa, hình thức vay nhanh 

chóng. Tạo mối quan hệ chặt chẽ trong kinh tế giữa các chủ thể tín dụng.       (0,5 điểm) 

Câu 2 ( 1.0 điểm):  Gia đình P là hộ chuyên canh rau ở vùng ngoại thành. Do sản xuất với quy mô 

nhỏ và bố mẹ P phải tự tiêu thụ nên thu nhập thấp, không ổn định. Những năm gần đây, ở quê P 

xuất hiện mô hình hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, chuyên cung cấp rau, thịt an 

toàn, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho các xã viên. Nhiều hộ gia đình xung quanh nhà P đã 

tham gia hợp tác xã, được cán bộ kĩ thuật hỗ trợ về kĩ thuật, cách phòng trừ sâu bệnh và hợp tác xã 

đứng ra thu mua sản phẩm. Gia đình P băn khoăn không biết có nên tham gia hợp tác xã không. 

Hãy đọc tình huống và đưa ra ý kiến của em để giúp gia đình P lựa chọn mô hình sản xuất kinh 

doanh phù hợp. 

 Gia đình P nên lựa chọn mô hình Hợp tác xã sản xuất kinh doanh.                  (0,5 điểm) 

 Vì: Ra nhập Hợp tác xã sẽ có nhiều thuận lợi: Được cung cấp giống an toàn, được hướng 

dẫn quy trình, kĩ thuật nuôi trồng , chăm sóc phù hợp. Được Hợp tác xã thu mua sản phẩm 

nên không lo lắng về đầu ra.                                                                                (0,5 điểm) 

 

 

------ HẾT ------ 

 

 


